
Mã SV Họ lót Tên Mã lớp
BAACIU20186 Nguyễn Trần Hải Vân BAACC20IU11
BABAIU20045 Ngô Việt Hà BABA20IU11
BABAIU20086 Bùi Đoàn Minh Ngân BABA20IU11
BABAIU20089 Trương Hà Ngân BABA20IU11
BABAIU20111 Trần Nguyễn Quỳnh Như BABA20IU11
BABAIU20525 Trần Thị Bình Nguyên BABA20IU11
BABAIU20542 Bùi Đào Khả Doanh BABA20IU21
BAFNIU20277 Võ Trần Tường Giang BAFN20IU11
BAFNIU20327 Nguyễn Thị Trúc Linh BAFN20IU11
BAFNIU20357 Trần Mai Ngân BAFN20IU21
BAFNIU20373 Đặng Hoài Xuân Nhi BAFN20IU11
BEBEIU20206 Nguyễn Đức Huy BEBE20IU11
BEBEIU20288 Trần Đạo Quang BEBE20IU11
BTFTIU20126 Hoàng Ngọc Khánh Vân BTFT20IU21
CECEIU16053 Phạm Công Vinh CECE16IU11
ENENIU20035 Bùi Huỳnh Như Phương ENEL20IU11
IEIEIU20050 Võ Hoàng Đông Duy IEIE20IU11
IEIEIU20062 Đỗ Thị Mỹ Lệ IEIE20IU11
IEIEIU20066 Vũ Kim Ngân IEIE20IU11
IEIEIU20073 Trần Nguyễn Trí Nhân IEIE20IU11
IEIEIU20081 Bùi Thị Mỹ Quyên IEIE20IU11
IEIEIU20082 Trần Nhật Sang IEIE20IU11
IEIEIU20083 Trần Lê Hữu Tấn IEIE20IU11
IEIEIU20092 Nguyễn Minh Thuận IEIE20IU11
IEIEIU20112 Nguyễn Quốc Huy IEIE20IU01
IEIEIU20121 Đỗ Minh Trí IEIE20IU01
IEIEIU20123 Nguyễn Ngọc Thạch IEIE20IU11
IELSIU20012 Trần Hải Đăng IELS20IU11
IELSIU20047 Nguyễn Nhật Minh IELS20IU11
IELSIU20203 Phạm Thiên Long IELS20IU02
IELSIU20256 Nguyễn Bảo Minh Anh IELS20IU11
IELSIU20328 Nguyễn Hữu Khoa IELS20IU01
IELSIU20349 Nguyễn Thị Ngọc Mai IELS20IU01
IELSIU20409 Lê Trương Hoàng Tam IELS20IU01
IELSIU20418 Lê Phương Thảo IELS20IU02
IELSIU20425 Trần Ngọc Anh Thư IELS20IU02
IELSIU20426 Trần Thị Anh Thư IELS20IU02
IELSIU20427 Vũ Ngọc Quỳnh Thư IELS20IU11
IELSIU20453 Vũ Xuân Trường IELS20IU02
ITDSIU20075 Đỗ Lê Phương Nhi ITDS20IU11
ITITIU20194 Dương Khánh Duy ITIT20IU11
ITITIU20302 Nghê Thị Thanh Tâm ITIT20IU21
ITITSB20006 Đàng Thành Mai Thi ITIT20SB11
MAMAIU20041 Hồ Ngọc Phương Nguyên MAMA20IU21
MAMAIU20043 Hoàng Trọng Gia Phước MAMA20IU21
SESEIU20020 Võ Gia Khang PHSE20IU01
BABAIU20519 Nguyễn Đoàn Khánh Trung BABA20IU41
BABAIU20538 Trần Lưu Mạnh Cường BABA20IU41
BABAIU20561 Nguyễn Khánh Linh BABA20IU41



Mã SV Họ lót Tên Mã lớp
BABAWE20201 Phạm Thanh Nhã BABA20IU31
BAFNIU20482 Tống Mộc Quỳnh BAFN20IU41
BEBEIU20069 Lâm Khánh Hưng BEBE20IU41
BEBEIU20190 Nguyễn Trần Hải Đăng BEBE20IU41
BEBEIU20231 Phạm Hồng Phúc BEBE20IU41
BEBEIU20258 Phan Tú BEBE20IU41
BTBCIU20060 Trương Huỳnh Hoàng My BTBC20IU31
BTBTIU20177 Nguyễn Huy Phúc Khang BTBT20IU41
BTBTIU20181 Lim Dĩnh Kỳ BTBT20IU41
BTCEIU20072 Nguyễn Phước Quang BTCH20IU41
BTFTIU20117 Nguyễn Minh Thư BTFT20IU41
ENENIU20031 Phạm Hoàng Vương Nhi ENEL20IU21
ENENIU20050 Phạm Mỹ Tiên ENEL20IU31
ENENIU20117 Huỳnh Phạm Bảo Quyên ENEL20IU41
ENENIU20144 Nguyễn Phan Lam Quỳnh ENEL20IU21
ENENIU20148 Trần Ngọc Phương Nghi ENEL20IU21
ENENIU20172 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh ENEL20IU21
IEIEIU20079 Nguyễn Ngọc Minh Quân IEIE20IU41
IELSIU20008 Nguyễn Huy Cảnh IELS20IU41
IELSIU20009 Nguyễn Kim Chi IELS20IU41
IELSIU20010 Trần Ngọc Hiền Chi IELS20IU41
IELSIU20015 Huỳnh Hoàng Mỹ Dung IELS20IU31
IELSIU20018 Võ Khánh Duy IELS20IU41
IELSIU20024 Nguyễn Khánh Hà IELS20IU41
IELSIU20039 Đào Khánh Linh IELS20IU41
IELSIU20048 Phạm Lê Uyển My IELS20IU41
IELSIU20059 Nguyễn Hải Phong IELS20IU41
IELSIU20069 Nguyễn Lê Anh Thư IELS20IU41
IELSIU20080 Nguyễn Minh Tuấn IELS20IU41
IELSIU20083 Nguyễn Thái Thảo Vy IELS20IU41
IELSIU20085 Hà Võ Minh Vy IELS20IU31
IELSIU20229 Đặng Hồng Minh IELS20IU41
IELSIU20318 Trần Song Hy IELS20IU41
IELSIU20464 Nhan Chí Vinh IELS20IU41
IELSIU20467 Nguyễn Hoàng Tường Vy IELS20IU41
SESEIU20025 Ngô Quốc Khánh PHSE20IU31


